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                                                                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2019
                                 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 
NĂM HỌC  2018 - 2019
1- Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ

+ Khoa hiện có 3 tổ trực thuộc:
- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Pháp luật 

+ Cán bộ quản lý của Khoa hiện nay có 02 Phó trưởng khoa
+ Năm học 2018- 2019 tổng số CB-GV-NV của Khoa là  16 (Nữ: 12). Trong đó:

- Biên chế:                                                                     16  GV (Nữ: 12)

- Số Đảng viên của Khoa:                                             04  ĐV (Nữ: 4) 




- Khoa hiện có 11 Thạc sĩ và 02 sắp bảo vệ luận văn, 01 nghiên cứu sinh  



+  Về trình độ trung cấp lý luận Chính trị: Khoa có 6 giảng viên 

   
  + Toàn bộ đội ngũ giảng viên của Khoa đã đạt chuẩn theo qui định và đáp ứng được yêu cầu:  đa số giảng viên  trẻ và được đào tạo cơ bản, chính qui nên có khả năng học lên cao rất tốt, Khoa hiện có 9 Thạc sĩ và 04 đang học, 01 nghiên cứu sinh.

 + Đội ngũ cán bộ quản lý của khoa và các Tổ trưởng chuyên môn hầu hết còn trẻ và vừa mới được bổ nhiệm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	
	 
	 
	 
	 
	Xếp loại ĐG viên chức

	
	
	Ngày vào Đảng
	Chức vụ hiện tại
	Trình độ chuyên môn
	Chuyên ngành đào tạo
	Trình ngoại ngữ
	Trình độ tin học
	Năm học (2017- 2018) 

	1
	Nguyễn Thị 
	Dinh
	
	Giảng viên
	 Đại học
	Giáo dục chính trị 
	 Tiếng Pháp A2
	A 
	 Xuất sắc

	2
	Bùi Thành
	Dũng
	10/10/2005
	 
	Thạc sĩ 
	Luật kinh tế 
	 Tiếng Anh B1
	 A
	 Xuất sắc

	3
	Lê Thị Mai 
	Hường
	10/09/2013
	Giảng viên
	 Thạc sĩ
	Kinh tế học 
	 Tiếng Anh
	 A
	 Xuất sắc

	4
	Đinh Thị
	 Huyên
	
	Trưởng Bộ môn - K. Lý luận Chính trị
	Thạc sĩ 
	Lịch sử Đảng 
	 Tiếng Anh 
	 A
	 Xuất sắc

	5
	Nguyễn Anh 
	Kiệt
	
	Giảng viên 
	 Đại học
	Giáo dục chính trị 
	  Tiếng Anh
	 A
	 Xuất sắc

	6
	Trần Văn
	Lượng
	
	 Giảng viên
	 Đại học
	Luật Dân sự
	 Tiếng Anh B1
	 A
	 Xuất sắc

	7
	Đặng Thị Nhật
	Minh
	
	Trưởng Bộ môn - K. Lý luận Chính trị
	Thạc sĩ 
	Luật kinh tế 
	 Tiếng Anh 
	A 
	Xuất sắc

	8
	Đỗ Thị
	Ngát
	
	Giảng viên
	 Thạc  sĩ
	Chủ nghĩa xã hội khoa học 
	Tiếng Anh B 
	A 
	 Xuất sắc

	9
	Nguyễn Ngọc
	Quỳnh
	
	Phó Trưởng

Khoa phụ trách 
	 Thạc  sĩ
	Kinh tế chính trị 
	 Tiếng Anh
	B 
	Xuất sắc

	10
	Cao Thị Hồng 
	Thắm
	
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	 Triết học
	 Tiếng Anh B
	A 
	 Xuất sắc

	11
	Đỗ Thị
	 Thơm
	14/7/2009
	Giảng viên
	Thạc sĩ 
	Triết học 
	 Tiếng Anh A2
	 A
	 Xuất sắc

	12
	Trần Thị Hồng 
	Thu
	28/7/2017
	Giảng viên
	Thạc sĩ 
	Triết học 
	Tiếng Anh A2
	 A
	Xuất sắc

	13
	Hoàng Thị
	 Trang
	
	Giảng viên
	 Thạc sĩ
	Chính trị học
 
	 Tiếng Anh B1
	 A
	 Xuất sắc

	14
	Phan Thị Thùy 
	 Trang
	
	Trưởng Bộ môn 
	 Thạc sĩ
	 Kinh tế chính trị
	 Tiếng Anh B
	A 
	 Xuất sắc

	15
	Lê Thị Hồng
	 Vân
	
	Phó Trưởng

Khoa 
	Thạc sĩ 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học 
	Cử nhân ngôn ngữ Anh
	B 
	 Xuất sắc

	16
	Phạm Thị
	 Vinh
	
	Tổ trưởng công đoàn
	Thạc sĩ 
	Lịch sử Đảng 
	Tiếng Nga
	 A
	 Xuất sắc



2.  Công tác giảng dạy:  

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC
 2018-2019
	
	
	phân công

	
	Họ và tên GV
	Số lớp và môn dạy
	Tổng số tiết
	

	1
	Nguyễn Thị
	Dinh
	2 Chính trị 18C1+4Chính trị18T4
	300
	

	2
	Lê Thị Mai
	Hường
	3 Chính trị 18C1 +2 Chính trị 16TCN
	330
	

	3
	Đỗ Thị
	Ngát
	2 Chính trị 18C1+4 Chính trị 16TCN
	300
	

	4
	Phan Thị Thùy 
	Trang
	1 Kinh tế chính trị 16TCN+3 Chính trị 18C1
	315
	

	5
	Lê Thị Hồng
	Vân
	4 Chính trị 18C1
	360
	

	6
	Đinh Thị
	Huyên
	5 Đường lối CM của ĐCSVN +2 Chính trị 18T
	285
	

	7
	Nguyễn Anh 
	Kiệt
	5 Đường lối CM của ĐCSVN + 1 Chính trị 18T
	255
	

	8
	Phạm Thị 
	Vinh
	5 Đường lối CM của ĐCSVN +2 Chính trị 18T
	285
	

	9
	Đỗ Thị
	Thơm
	5 Đường lối CM của ĐCSVN + 1 Chính trị 18C1
	255
	

	10
	Nguyễn Ngọc
	Quỳnh
	3 Ctrị 18C1
	270
	


	11
	Hoàng Thị 
	Trang
	2 Chính trị 18C1 +5 Chính trị 18T4
	330
	

	12
	Trần Thị Hồng
	Thu
	2 Chính trị 18C1 +2 Chính trị 18T4 +2Ctri 16TCN
	300
	

	13
	Cao Thị Hồng
	Thắm
	2 Chính trị 18C1+4 Chính trị 18T4
	300
	

	14
	Bùi Thành
	Dũng
	9 lớp 18TC3N môn Pháp luật
8 lớp 17C1  môn Pháp luật

	375
	

	15
	Trần Văn
	Lượng
	 9lớp 18TC3N môn Pháp luật
8 lớp 17C1  môn Pháp luật

	375
	

	16
	Đặng Thị Nhật
	Minh
	2 lớp 17C2, môn Pháp luật
3 lớp 16CĐ, môn Pháp luật đại cương
4 lớp17T4,  môn Pháp luật
3 lớp 18TC3N môn Pháp luật
4 lớp 17C1   môn PL
	345
	


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HK2 2018-2019
	
	Họ và tên GV
	Lớp dạy HK2 2018-2019
	Tổng số tiết

	1
	Nguyễn Thị
	Dinh
	3 lớp chính trị 18C1 + 1 lớp chính trị 18T4
	300

	2
	Lê Thị Mai
	Hường
	4 lớp chính trị 18C1+ 1 lớp chính trị 18T4
	390

	3
	Đỗ Thị
	Ngát
	3 lớp chính trị 18C1+ 1 lớp chính trị 18T4
	300

	4
	Phan Thị Thùy 
	Trang
	3 lớp chính trị 18C1+ 2 lớp chính trị 18T4
	330

	5
	Lê Thị Hồng
	Vân
	4 lớp chính trị 18C1
	360

	6
	Đinh Thị
	Huyên
	3 lớp chính trị 18C1+ 1 lớp chính trị 18T4
	300

	7
	Nguyễn Anh 
	Kiệt
	3 lớp chính trị 18C1+ 2 chính trị 18T4
	330

	8
	Phạm Thị 
	Vinh
	3 lớp chính trị 18C1+ 1 chính trị 18T4
	300

	9
	Đỗ Thị
	Thơm
	4 lớp chính trị 18C1+ 2 chính trị 18T4
	420

	10
	Nguyễn Ngọc
	Quỳnh
	3 lớp chính trị 18C1+ 1 chính trị 18T4
	300

	11
	Hoàng Thị 
	Trang
	3 lớp chính trị 18C1+ 2 chính trị 18T4
	330

	12
	Trần Thị Hồng
	Thu
	3 lớp chính trị 18C1+ 1 chính trị 18T4
	300

	13
	Cao Thị Hồng
	Thắm
	3 lớp chính trị 18C1+ 1 chính trị 18T4
	300

	14
	Bùi Thành
	Dũng
	5 lớp 18T4 môn Pháp luật
+ 3 lớp 16TCCN

5 lớp 17C1  môn Pháp luật
+ 2 lớp 18 C2+1 lớp 18 T5
	375

	15
	Trần Văn
	Lượng
	 6 lớp 18T4 môn Pháp luật
+ 3 lớp 16TCCN

5 lớp 17C1  môn Pháp luật
+ 1 lớp 18 C2
	345

	16
	Đặng Thị Nhật
	Minh
	1 lớp 18C2, môn Pháp luật
4 lớp18T4,  môn Pháp luật
2 lớp 16TCN môn Pháp luật
4 lớp 17C1   môn Pháp luật

	300


+ Thi kết thúc học phần:
Học kỳ 1 năm học 2018-2019
	Hệ đào tạo
	Môn Học
	Số sinh viên học tập môn học
	Số sinh viên không hoàn thành môn học
	Số sinh viên hoàn thành môn học
	Tỷ lệ

%

	Cao đẳng
	Chính trị
	1384
	240


	1144
	82,6%

	
	Pháp luật và Pháp luật đại cương
	
1056
	197
	859
	81,3%

	
	Đường lối CM của ĐCSVN
	925
	127
	798
	86,2%

	Trung cấp
	Chính trị
	987
	255
	732
	74,1%

	
	Pháp luật và Pháp luật đại cương
	1264
	191
	1073
	84,8%


       + Mỗi giáo viên dự giờ đồng nghiệp:  02 tiết / năm học.
         + Kiểm tra toàn diện giáo viên: 100% đạt yêu cầu về hồ sơ giảng dạy (giáo án, tài liệu giảng dạy, lịch giảng dạy học kì, sổ điểm cá nhân).

+ Trong học kì I vừa qua, số lượt chỉnh sửa điểm trong kết quả điểm số của sinh viên là 1 (theo kết quả của phòng đào tạo)
3- Công tác học sinh sinh viên 


Trong năm học 2018-2019 nhà trường giao cho khoa nhiệm vụ trực tiếp quản lý học sinh - sinh viên qua công tác giáo viên chủ nhiệm – cố vấn học tập. Toàn thể giảng viên của khoa đều tham gia làm công tác chủ nhiệm và cố vấn học tập.
4- Công tác thi đua

Kết quả: năm học 2017-2018
+ Về tập thể:

-  Khoa đạt tập thể lao động xuất sắc 
- Công đoàn bộ phận đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc

+ Về cá nhân: 
-   02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 
-   16 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến  (100%)
	BẢNG DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN KHOA LLCT
 ĐẠT CÁC DANH HỆU THI ĐUA CÔNG ĐOÀN

	NĂM HỌC 2018 - 2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. 
	CÁ NHÂN:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TÊN DANH HIỆU THI ĐUA ĐĂNG KÝ 

 
	GHI CHÚ

	
	
	CĐV
XS
	PN 2 GIỎI
	GĐNG
VH
	GĐNG
HH
	CBCĐ
XS
	Danh hiệu khác
	 

	1
	Nguyễn Thị Dinh
	
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Bùi Thành Dũng
	
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Lê Thị Mai Hường
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đinh Thị Huyên
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nguyễn Anh Kiệt
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trần Văn Lượng
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Đặng Thị Nhật Minh
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	CSTĐCS

	8
	Đỗ Thị Ngát
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Nguyễn NgọcQuỳnh
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	CSTDCS

	10
	Cao Thị Hồng Thắm
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Đỗ Thị Thơm
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Trần Thị HồngThu
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	CSTĐCS

	13
	Hoàng Thị Trang
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Phan Thị Thùy Trang
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Lê Thị Hồng Vân
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Phạm Thị Vinh
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 


Từ đầu năm học (2018-2019). Công tác thi đua hàng tháng của khoa: 

Tháng 1/2019: Có 2 giảng viên của khoa bị xếp thi đua B

+ Cô Đinh Thị Huyên

+ Cô Cao Thị Hồng Thắm   

Ngoài ra có một số giảng viên bị nhắc nhở về giờ giấc lên lớp, nhưng chưa bị xếp thi đua

5- Công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị

+ Tham gia thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và bảo quản tốt các trang thiết bị máy móc đã được trang bị. 

+ Kịp thời chủ động đề xuất lãnh đạo nhà trường trang bị, sửa chữa các máy móc, trang thiết bị dạy học để kịp thời phục vụ công tác đào tạo.

6. Mục tiêu phấn đấu của khoa lý luận chính trị năm học 2018 - 2019
Chỉ tiêu phấn đấu:

+ Học trên chuẩn từ 20% đến 30%.

+ Phấn đấu 100% Cán bộ - Viên chức sử dụng tốt  vi tính để nâng cao hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

+ Phấn đấu  80%  Cán bộ - Viên chức trở lên có trình độ ngoại ngữ theo quy định.

+ Chính trị: Phấn đấu 100% đạt yêu cầu khi được cử đi học.

         + Thao giảng: mỗi GV đăng ký: 01 tiết dạy tốt/ năm học.
         + Mỗi giáo viên dự giờ đồng nghiệp:  02 tiết / năm học.
         + Kiểm tra toàn diện giáo viên: 100% Số giáo viên/ năm học.
         + Mỗi tổ chọn cử ít nhất 01 GV đăng ký thao giảng trường, ngành (trong trường hợp trường, ngành có tổ chức).

         + Hội thảo chuyên đề ở tổ chuyên môn thuộc khoa hoặc khoa: 02 lần / năm học.

+ Tham gia đầy đủ các chương trình xã hội từ  thiện theo kế hoạch nhà trường.

7- Công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị

+ Tham gia thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và bảo quản tốt các trang thiết bị máy móc đã được trang bị. 

+ Kịp thời chủ động đề xuất lãnh đạo nhà trường trang bị, sửa chữa các máy móc, trang thiết bị dạy học để kịp thời phục vụ công tác đào tạo.

  PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                           Nguyễn Ngọc Quỳnh
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